
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 – NĂM HỌC 2022 – 2023 

MÔN: GDCD – KHỐI 12 

Câu 1: Tự tiện bắt, giam, giữ người trái pháp luật là hành vi xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công 

dân? 

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.   B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

C. Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

Câu 2: Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát 

trừ trường hợp phạm tội 

 A. khẩn cấp.   B. đặc biệt.  C. quả tang.  D. nghi ngờ có căn cứ. 

Câu 3: Đánh người là hành vi xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân. 

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân. 

C. Quyền bất khả xâm phạm về tinh thần của công dân. 

D. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.  

Câu 4: Hành động nào vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể? 

A. Nói xấu người khác nhằm hạ uy tín của họ.  B. Tự tiện bắt giữ người. 

C. Đánh người gây thương tích.    D. Đe dọa giết người. 

Câu 5: Hành động nào xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm? 

 A. Nói xấu người khác nhằm hạ thấp uy tín của họ. B. Phê bình bạn trong một cuộc họp của lớp. 

 C. Đe dọa người khác làm họ sợ hãi.   D. Tự tiện bắt giữ người. 

Câu 6: Nội dung nào thể hiện quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân? 

 A. Không ai có quyền xúc phạm người khác để hạ thấp uy tín, danh dự của họ. 

 B. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác khi người đó chưa đồng ý. 

 C. Nghiêm cấm hành vi hung hãn, côn đồ đánh người gây thương tích. 

 D. Không ai được tự tiện bóc, mở, tiêu hủy thư của người khác. 

Câu 7: Cho rằng trong quá trình xây nhà, ông A đã lấn chiếm một phần đất của nhà mình nên bà T bực tức 

xông vào nhà ông A chửi mắng và ném vỡ chiếc tivi mới của nhà ông A. Thấy bà T có những hành động 

quá đáng nên con ông A là anh M đã giữ bà T lại rồi nhốt trong nhà kho. Anh M vi phạm quyền nào của 

công dân? 

A. Bất khả xâm phạm về danh tính.   B. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự.   D. Được pháp luật bảo vệ bí mật đời tư. 

Câu 8: Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử? 

 A. 16 tuổi.   B. 18 tuổi.   C. 21 tuổi.  D. 20 tuổi. 

Câu 9: Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân? 

 A. Ứng dụng công nghệ tiên tiến.    B. Chủ động đăng kí bản quyền. 

 C. Chuyển giao quy trình quản lí.    D. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa. 

Câu 10: Trong các quyền sau, quyền nào thuộc hình thức dân chủ gián tiếp ở nước ta? 

 A. Quyền khiếu nại.      B. Quyền tố cáo.  

 C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.   D. Quyền bầu cử, ứng cử  

Câu 11: Quyền của công dân, tổ chức được đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại 

các quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng trái pháp luật xâm phạm đến quyền, 

lợi ích hợp pháp của mình là gì? 

A. Quyền tố cáo của công dân.                            B. Quyền khiếu nại của công dân. 



C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.  D. Quyền tự do ngôn luận của công dân. 
Câu 12: Quyền học tập của công dân có thể thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình 

trường, lớp khác nhau, là một nội dung thuộc quyền nào? 

 A. quyền học thường xuyên, học suốt đời. B. quyền học bất cứ ngành nghề nào. 

 C. quyền học không hạn chế.   D. quyền bình đẳng về cơ hội học tập. 

Câu 13: Người dân phường 5 quận 8 đi họp để thảo luận về việc nâng đường lên cao chống ngập là thực 

hiện cơ chế nào của quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội? 

A. Dân làm.            B. Dân bàn                         C. Dân kiểm tra. D. Dân biết. 

Câu 14: Dù đã 83 tuổi, cụ Lê Phước Thiện vẫn theo học Cao học nghành Quản trị kinh doanh tại trường 

Đại học Duy Tân (Đà Nẵng). Việc học của cụ Thiện đã thể hiện nội dung nào dưới đây của công dân về 

quyền học tập? 

A. Học không hạn chế.    B. Tự do lựa chọn ngành nghề học tập. 

 C. Tự do lựa chọn hình thức học tập.  D. Bình đẳng về cơ hội học tập 

Câu 15: Công dân được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể 

chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức là nội dung thuộc quyền nào sau đây? 

 A. Quyền dân chủ.    B. Quyền tự do cơ bản. C. Quyền sáng tạo.        D. Quyền được phát triển . 

Câu 16: Việc ông Hoàng Tuấn Anh tìm tòi, phát minh ra máy ATM gạo đầu tiên là minh chứng cụ thể cho 

quyền nào sau đây? 

A. Quyền phát triển. B. Quyền tự do cơ bản. C. Quyền tác giả.      D. Quyền sáng tạo . 

Câu 17: Chủ thể nào sau đây có quyền tố cáo ? 

A. Mọi công dân.     B. Cá nhân, tổ chức.  

C. Cơ quan, tổ chức nhà nước.   D. Các tổ chức nhân quyền. 

Câu 18: Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân đều được 

A. thay đổi đồng bộ chương trình .  B. điều chỉnh phương thức đào tạo. 

C. học bằng nhiều hình thức .   D. cấp học bổng toàn phần. 

Câu 19: Công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước là thực hiện quyền nào dưới 

đây? 

A. Tự do ngôn luận.    B. Tham gia vào đời sống chính trị, xã hội. 

C. Quyền chính trị của công dân.  D. Tham gia quản lí Nhà nước và xã hội. 

Câu 20: Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây của công 

dân? 

A. Quyền tác giả.      B. Quyền được phát triển.  

C. Quyền phát minh sáng chế.    D. Quyền sở hữu công nghiệp. 

Câu 21: Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp của công dân được thực hiện theo cơ chế nào? 

A. “Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín”.  

B. “Dân biết, dân cần, dân làm, dân kiểm tra”. 

C. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.   

D. “Phổ thông, bình đẳng, dân chủ, trực tiếp” 

Câu 22: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp phát hiện 

A. dấu hiệu biến đổi khí hậu.   B. sự thay đổi của chủng virus mới. 

C. hành vi khai thác gỗ trái phép.   D. thông tin niêm yết chứng khoán. 

Câu 23: Ý kiến nào sau đây sai khi nói đến quyền được phát triển của công dân? 

A. Công dân được hưởng đời sống vật chất phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước. 



B. Trong mọi hoàn cảnh, công dân phải được hưởng đời sống vật chất đầy đủ. 

C. Công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

D. Công dân được hưởng đời sống tinh thần phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước. 

Câu 24: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, nhà nước đã sử dụng nhiều loại phương tiện khác 

nhau để có thể cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và cách 

phòng  tránh. Việc làm này thể hiện Nhà nước ta đang thực hiện tốt cơ chế nào của quyền tham gia quản lí 

nhà nước và xã hội? 

 A. Dân kiểm tra.         B. Dân biết.         C. Dân bàn.         D. Dân làm. 

Câu 25: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là quyền dân chủ cơ bản trong lĩnh vực 

 A. chính trị.   B. xã hội.  C. kinh tế.  D. văn hóa. 

Câu 26: Nội dung nào sau đây thuộc quyền sáng tạo của công dân? 

A. Công dân được quyền phát triển tài năng của mình. 

B. Công dân được học tập, vui chơi, giải trí. 

C. Công dân được quyền thưởng thức các tác phẩm văn học, nghệ thuật. 

D. Công dân được quyền sáng tác, sáng chế, tạo ra kiểu dáng công nghiệp. 

Câu 27: Trong cuộc họp tổng kết của xã X, kế toán M từ chối công khai việc thu chi ngân sách quyên góp 

ủng hộ người nghèo. Ông K yêu cầu được chất vấn trực tiếp kế toán nhưng bị Chủ tịch xã ngăn cản. Những 

ai dưới đây đã vi phạm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội? 

A. Ông K và người dân xã X  B. Chủ tịch xã và kế toán M 

C. Chủ tịch xã và người dân xã X  D. Kế toán M, ông K và người dân xã X 

Câu 28: Trẻ em phải được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe ban đầu, được tiêm vacxin phòng bệnh,….Trẻ 

em đang được hưởng quyền nào sau đây? 

A. Quyền sáng tạo.                                    B. Quyền tự do cơ bản.          

C. Quyền được phát triển .                        D. Quyền dân chủ. 

Câu 29: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, Ủy ban nhân thành phố và các tỉnh đã lấy ý kiến về 

việc có nên cho trẻ đến trường hay không. Việc làm này cho thấy Nhà nước ta đang thực hiện cơ chế nào 

của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội? 

A. Dân kiểm tra.                       B. Dân bàn.               C. Dân biết.         D. Dân làm. 

Câu 30: Nhà nước yêu cầu các cơ quan chức năng dùng nhiều hình thức khác nhau để bổ sung kiến thức 

cho học sinh thông qua phát sóng truyền hình; dạy học thông qua trang E-Learning, dạy học bằng những 

ứng dụng Zoom, Meet, Classroom, Facebook, Zalo,…trong thời gian học sinh nghỉ học ở nhà phòng chống 

dịch Covid – 19. Việc làm này thể hiện nội dung nào của quyền học tập? 

A. Học từ thấp đến cao.    B. Bình đẳng trong học tập. 

C. Học thường xuyên, suốt đời.   D. Học không hạn chế. 

Câu 31: Công dân có quyền học phù hợp năng khiếu, khả năng , sở thích và điều kiện của mình là một nội 

dung thuộc 

A. quyền bình đẳng về cơ hội học tập.  B. quyền học thường xuyên, học suốt đời. 

C. quyền học không hạn chế.   D. quyền học bất cứ ngành nghề nào. 

Câu 32: Chị K làm ở bộ phận văn thư của công ty Z. Đột nhiên chị K bị chuyển sang bộ phận tạp vụ của 

công ty. Để bảo vệ quyền lợi của mình chị K cần sử dụng quyền nào sau đây? 

A. Quyền bãi nại.             B. Quyền tố cáo.      C. Quyền khiếu nại.  D. Quyền ứng cử. 

Câu 33: Công dân được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể 

chất, tinh thần, trí tuệ đạo đức là nội dung thuộc 



A. quyền tự do.                 B. quyền tồn tại.       C. quyền học tập.  D. quyền phát triển. 

Câu 34: Trường hợp nào sau đây cần sử dụng quyền khiếu nại? 

A. Ông Y tình cờ chứng kiến một vụ đưa tiền hối lộ. 

B. Chị M phát hiện một chủ cơ sở kinh doanh đánh đập một lao động nữ. 

C. Chị X nhận quyết định thôi việc không có lý do chính đáng. 

D. Anh H phát hiện một nhóm người đang mua bán ma túy trái phép. 

Câu 35: Ai dưới đây có quyền bầu cử? 

A. Người đang bị bệnh phải nằm viện.  B. Người mất năng lực hành vi dân sự. 

C. Người đang chấp hành hình phạt tù.  D. Người bị tước quyền theo bản án. 

Câu 36: Trong những trường hợp đặc biệt, những người phát triển sớm về trí tuệ có quyền được học trước 

tuổi, học vượt lớp. Đây là quyền gì của công dân? 

A. Phát triển.                    B. Hưởng thụ.                  C. Học tập.             D. Sáng tạo. 

Câu 37: Mỗi cử tri đều tự mình viết phiếu bầu và tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu là thực hiện nguyên tắc 

bầu cử nào dưới đây? 

A. Bỏ phiếu kín.                B. Phổ thông.                  C. Bình đẳng.  D. Trực tiếp. 

Câu 38: Khi đang bỏ phiếu bầu cử anh A và chị B trao đổi với nhau về việc chọn ai. Điều này vi phạm 

nguyên tắc nào?  

A. Trực tiếp.                      B. Bình đẳng.            C. Bỏ phiếu kín.  D. Phổ thông. 

Câu 39: Việc làm nào sau đây không thuộc quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội? 

A. Hoạt động từ thiện.    B. Góp ý kiến xây dựng văn bản luật. 

C. Góp ý hoạt động của cán bộ xã.  D. Góp ý dự thảo Luật Hình sự. 

Câu 40: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc hình thức dân chủ nào dưới đây? 

A. Trực tiếp.            B. Gián tiếp.              C. Tập trung. D. Tượng trưng. 

Câu 41: Không đồng ý với quyết định của tòa án về việc chia tài sản khi li hôn, chị M có thể 

A. khởi kiện lên công an. B. tố cáo. C. không thực hiện theo. D. khiếu nại. 

Câu 42: Giám đốc công ty A vì muốn cạnh tranh với công ty B đã cho nhân viên sản xuất một số mặt hàng 

giống nhãn hiệu của công ty B đã đăng ký và bán với giá thấp hơn. Hành vi của giám đốc công ty A đã vi 

phạm quyền gì của công dân? 

A. Quyền sáng tạo.        B. Quyền phát minh.   C. Quyền cải tiến kĩ thuật. D. Quyền tác giả. 

Câu 43: Công dân được tự do khám phá khoa học để tạo ra sản phẩm trong các lĩnh vực của đời sống xã 

hội là thực hiện quyền 

A. phát minh.                B. sáng chế.     C. sáng tác.   D. sáng tạo. 

Câu 44: Ý kiến nào sau đây sai khi nói về quyền học tập của công dân? 

A. Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời. 

B. Công dân có quyền học tập không hạn chế. 

C. Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau. 

D. Công dân được vào học bất cứ trường, lớp nào mà mình muốn. 

Câu 45: Trường hợp nào sau đây được sử dụng quyền tố cáo? 

A. Chị B nhận được quyết định bồi thường đất không thỏa đáng. 

B. Gia đình ông C phải nộp tiền điện cao gấp nhiều lần so với quy định. 

C. Chị A nhận được giấy báo của công ty cho nghỉ việc sau khi sinh con. 

D. Anh K tình cờ phát hiện một nhóm người đang buôn bán ma túy. 

Câu 46: Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân gắn liền với hình thức dân chủ nào? 



A. Dân chủ nghị trường.        B. Dân chủ đại diện.     

C. Dân chủ gián tiếp.   D. Dân chủ trực tiếp. 

Câu 47: Hằng năm Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đều tổ chức Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho 

học sinh trung học nhằm phát triển phong trào, khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo kĩ 

thuật … để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Cuộc thi này nói đến quyền nào dưới đây của công 

dân? 

A. Quyền tác giả.    B. Quyền sáng tạo.  

C. Quyền nghiên cứu.                     D. Quyền sở hữu công nghiệp. 

Câu 48: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ để cho rằng người đó 

A. đang có ý định phạm tội.  B. đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng. 

C. đang lên kế hoạch thực hiện tội phạm. D. đang họp bàn thực hiện tội phạm. 

Câu 49. Đối với những người nào dưới đây thì ai cũng có quyển bắt người và giải ngay đến cơ quan Công 

an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất ? 

A. Người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã. B. Người đang bị nghi là phạm tội. 

C. Người đang gây rối trật tự công cộng.   D. Người đang chuẩn bị vi phạm pháp luật. 

Câu 50: Không ai được tự ý bắt và giam, giữ người là nói đến quyền nào dưới đây của công dân ? 

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.  B. Quyền được đảm bảo an toàn trong cuộc sống. 

C. Quyền tự do cá nhân.    D. Quyền được đảm bảo tính mạng. 

Câu 51: Cơ quan có thẩm quyền có quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp nào dưới đây ? 

A. Bắt bị can, bị cáo để tạm giam trong trường hợp cần thiết. B. Bắt người bị nghi ngờ phạm tội. 

C. Bắt người đang có kế hoạch thực hiện tội phạm. D. Bắt người đang trong thời gian thi hành án. 

Câu 52: Hành vi bịa đặt những điều xấu về người khác là xâm phạm quyền nào sau đây của công dân? 

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.      B. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

C. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, tính mạng.D. Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. 

Câu 53: Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh không phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây ? 

A. Nộp thuế đầy đủ.     B. Công khai thu nhập trên báo chí. 

C. Bảo vệ môi trường.    D. Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh. 

Câu 54: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào nội dung nào 

dưới đây ? 

A. Uy tín nguời đứng đầu doanh nghiệp.  B. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh. 

C. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp. D. Chủ trương kinh doanh của doanh nghiệp. 

Câu 55: Pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội quy định về 

A. ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội.  B. phòng, chống thiên tai. 

C. thúc đẩy phát triển dân số.   D. phòng, chống nạn thất nghiệp. 

Câu 56: Đâu không phải là nghĩa vụ của công dân khi thực hiện các hoạt động kinh doanh? 

 A. Nộp thuế.      B. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

 C. Bảo vệ môi trường.    D. Hoạt động từ thiện. 

Câu 57: Pháp luật về các vấn đề về dân số, giải quyết việc làm, tệ nạn xã hội thuộc nội dung cơ bản của 

pháp luật về lĩnh vực 

 A. kinh doanh. B. văn hóa.  C. xã hội.  D. kinh tế. 

Câu 58: Nhà nước cho người nghèo vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế là thực hiện nội dung cơ bản của 

pháp luật về phát triển các lĩnh vực 

 A. kinh doanh. B. xã hội.  C. văn hóa.  D. kinh tế. 

Câu 59: Theo quy định mọi doanh nghiệp khi tham gia vào hoạt động kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ 

 A. kinh doanh đúng ngành nghề ghi trong giấy phép kinh doanh. B. mở rộng sản xuất. 

 C. tìm kiếm thị trường.       D. tìm kiếm khách hàng. 



Câu 60: Chị N lãnh đạo cơ quan chức năng tiếp nhận 2 bộ hồ sơ xin mở công ty du lịch của ông A và ông 

B. Nhận của ông A 50 triệu đồng, chị N đã loại hồ sơ của ông B theo yêu cầu của ông A rồi cùng anh V 

nhân viên dưới quyền làm giả thêm một số giấy tờ bổ sung vào hồ sơ và cấp phép cho ông A mở công ty du 

lịch. Ai vi phạm quyền tự do kinh doanh của công dân? 

 A. Ông A, chị N.    B. Ông A, chị N, anh V. 

 C. Chị N, anh V.    D. Ông A, anh V.  

Câu 61. Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 

A. Ngoài công an ra không ai được quyền bắt người đang bị truy nã. 

B. Bất kì ai cũng có quyền bắt người đang bị truy nã. 

C. Những người chưa từng phạm tội mới được quyền bắt người đang bị truy nã. 

D. Những người đủ 18 tuổi trở lên mới được quyền bắt người đang bị truy nã. 

Câu 62. Hành vi nào sau đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân? 

A. Chê người khác thực hiện không tốt.   B. Lăng mạ, chửi bới người khác. 

C. Ngăn người khác phát biểu trong cuộc họp.  D. Phê bình người khác trước tập thể. 

Câu 63. Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc  

 A. phổ thông.  B. bình đẳng.  C. công khai.  D. trực tiếp. 

Câu 64. Công dân được thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua các đại biểu đại diện cho nhân 

dân ở Trung ương và địa phương do mình bầu ra bằng quyền nào dưới đây? 

A. Quyền tự do của công dân.   B. Quyền tham gia quản lý Nhà nước của công dân. 

 C. Quyền bầu cử và ứng cử của công dân. D. Quyền tự do ngôn luận của công dân. 

Câu 65. Việc chính quyền xã tổ chức cho người dân thảo luận về kế hoạch sử dụng đất công của địa phương 

là đảm bảo quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi 

A. cơ sở  B. lãnh thổ.  C. cả nước .  D. quốc gia. 

Câu 66. Anh A đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình. Ta nói anh A đang 

thực hiện quyền gì? 

 A. Tố cáo.  B. Ứng cử.   C. Bãi nại.  D. Khiếu nại. 

Câu 67. Trường hợp nào sau đây cần sử dụng quyền khiếu nại? 

A. Ông B tình cờ chứng kiến một vụ đưa tiền hối lộ. 

B. Chị Y nhận được giấy báo đền bù đất đai thấp hơn các nhà hàng xóm. 

C. Anh H phát hiện một nhóm người đang mua bán ma túy trái phép. 

D. Chị M phát hiện một chủ cơ sở kinh doanh đánh đập một lao động nữ. 

Câu 68. Trường hợp nào sau đây được sử dụng quyền tố cáo? 

A. Chị B nhận được giấy báo của công ti cho nghỉ việc sau khi sinh con. 

B. Anh K tình cờ phát hiện một nhóm người đang mua bán ma túy trái phép. 

C. Chị P nhận được giấy thông báo mức đền bù đất đai không thỏa đáng. 

D. Nhà ông T phải nộp tiền điện cao gấp 5 lần tháng trước. 

Câu 69. Anh H bị Giám đốc xí nghiệp đình chỉ công tác vì lý do nằm viện quá lâu ảnh hưởng đến tiến độ 

công việc, thu nhập của cơ quan. Trong trường hợp trên anh H phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? 

A. Làm đơn tố cáo Giám đốc xí nghiệp. 

B. Tố cáo Giám đốc xí nghiệp với cơ quan có thẩm quyền 

C. Làm đơn khiếu nại lên Giám đốc xí nghiệp. 

D. Báo cho công an. 

Câu 70. Mặc dù bố mẹ A muốn con trở thành bác sĩ nhưng A lại đăng kí vào trường sư phạm. A đã vận dụng 

quyền học tập ở nội dung nào dưới đây? 

 A. Học theo chỉ định.    B. Học vượt cấp, vượt lớp. 

 C. Học thường xuyên, liên tục.   D. Học bất cứ ngành, nghề nào. 

Câu 71. Do không đủ điều kiện để theo học đại học sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông nên H đã lựa 

chọn hệ vừa học vừa làm tại một trường Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh để có thời gian đi làm trang trải 



cuộc sống và đồng thời thực hiện được ước mơ của mình. Trong trường hợp này, H đã thực hiện quyền nào 

dưới đây? 

 A. Học bất cứ ngành nghề nào.    B. Học không hạn chế. 

C. Học thường xuyên, học suốt đời.   D. Học từ thấp đến cao. 

Câu 72. Quyền sáng tạo của công dân bao gồm: 

A. quyền phát triển cá nhân, quyền tác giả, quyền sở hữu. 

B. quyền tìm hiểu khoa học, quyền sở hữu, khám phá cái mới. 

C. quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, hoạt động khoa học công nghệ. 

D. quyền tự do sáng tác, quyền phát triển cá nhân. 

Câu 73. Giám đốc công ty A vì muốn cạnh tranh với công ty B cùng kinh doanh những mặt hàng giống mình 

nhưng đã có thương hiệu từ lâu, thu hút được nhiều khách nên Giám đốc công ty A đã cho nhân viên sản xuất 

một số mặt hàng giống nhãn hiệu của công ty B đã đăng ký và bán với giá thấp hơn. Hành vi của giám đốc công 

ty A đã vi phạm quyền gì của công dân? 

A. Quyền sáng tạo      B. Quyền phát triển. 

 C. Quyền cải tiến kĩ thuật.     D. Quyền học tập. 

Câu 74. Quyền được phát triển của công dân thể hiện ở nội dung nào sau đây? 

A. Công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

B. Tất cả mọi công dân đều được bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

C. Công dân được hưởng đời sống vật chất đầy đủ nhất theo ý muốn của mình. 

D. Công dân có quyền học tập suốt đời để phát triển khả năng của mình. 

Câu 75. Trẻ em dưới 6 tuổi được nhà nước cấp Bảo hiểm y tế là thể hiện nội dung quyền nào sau đây? 

 A. Quyền lựa chọn.      B. Quyền được phát triển.  

C. Quyền tham vấn.      D. Quyền phán xét. 

Câu 76. Bạn C đang học lớp 10. Do có thành tích học tập và rèn luyện tốt nên bạn đã viết đơn xin gia nhập 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và được chấp nhận. Điều này thể hiện 

A. quyền được phát triển của công dân.   B. quyền sáng tạo của công dân. 

 C. quyền học tập của công dân.    D. quyền tự do của công dân. 

Câu 77. Ngày bầu cử Hội đồng nhân dân, anh B có việc nên nhờ em là anh H đi bỏ phiếu giúp. Tại điểm bỏ 

phiếu, anh H gặp bạn là S cũng đi bỏ phiếu giúp mẹ là bà D vì hiện tại bà đang nằm viện vì mới phẫu thuật 

xong. Khi chuẩn bị bỏ phiếu, Tổ trưởng tổ kiểm phiếu là ông N đề nghị hai anh H và S bỏ phiếu cho cháu 

mình là Y. Trong trường hợp trên, người nào dưới đây đã vi phạm nguyên tắc trực tiếp trong bầu cử? 

A. Anh B, Anh H, anh S và bà D.    B. Anh B, bà D. 

 C. Anh B, Anh H và anh S.     D. Ông N, Y, anh H và anh S. 

Câu 78. Anh M là cảnh sát giao thông đề nghị chị Q đưa cho anh hai triệu đồng để bỏ qua lỗi chị đã điều 

khiển xe ô tô vượt quá tốc độ quy định. Vì bị chị Q từ chối, anh M đã lập biên bản xử phạt thêm lỗi khác mà 

chị không vi phạm. Sau đó, chị Q phát hiện vợ anh M là chị P đang công tác tại sở X, nơi anh T chồng chị Q 

làm giám đốc nên chị đã xúi giục chồng điều chuyển công tác chị P. Cũng thời điểm này anh T vừa nhận của 

anh L năm mươi triệu đồng để chạy việc nên anh T đã chuyển chị N đến công tác ở vùng khó khăn hơn rồi 

bổ nhiệm anh L vào vị trí của chị P. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? 

 A. Chị Q và chị P.     B. Anh T, anh M và chị P chị Q. 

C. Anh M và anh T.     D. Vợ chồng chị Q, anh M và anh L. 

Câu 79. Anh A là Chi cục trưởng, các anh B, C là kiểm lâm viên cùng công tác tại Chi cục kiểm lâm X. 

Anh B phát hiện anh A cho ông M khai thác khối lượng gỗ quý trong rừng để trục lợi nên anh B đã tống 

tiền ông M. Biết chuyện, anh A yêu cầu anh C tạo tình huống vu khống anh B mắc lỗi nghiêm trọng để dựa 

vào đó anh A thực hiện quy trình kỉ luật và kí quyết định buộc thôi việc đối với anh B. Vốn có mâu thuẫn 

cá nhân nên khi bắt gặp chị Q – một người dân trong vùng đồng thời là người yêu của anh B vào rừng hái 

lá thuốc nên anh C đã lập biên bản và buộc chị nộp phạt 300 nghìn đồng. Bực tức nên một lúc sau, chị Q đã 



lấy chất bẩn ném vào lán trại của anh C nên anh C đã đánh gãy chân chị C. Hành vi của ai sau đây vừa bị 

khiếu nại vừa bị tố cáo? 

A. Anh A và anh C.      B. Anh A và chị Q. 

C. Anh A, anh B và ông M.    D. Anh A, anh B và anh C. 

Câu 80. Đang cần ý tưởng để hoàn thành các mẫu thiết kế thời trang do công ty giao, nên khi được chị Q gửi 

mail nhờ góp ý về một số mẫu quần áo do chị mới thiết kế, anh D đã tự ý sao chép vào máy tính, sau đó chỉnh 

sửa một số chi tiết rồi nộp cho chị K trưởng phòng. Thấy các mẫu thiết kế đẹp, chị K đã bí mật nhờ anh V 

bạn mình liên hệ và bán cho bà T giám đốc công ty Y. Phát hiện sự việc, chị Q đã làm đơn tố cáo. Những ai 

dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân? 

A. Anh D, chị K và bà T.    B. Anh D và chị K. 

C. Anh D, chị K và anh V.    D. Anh D và anh V. 

---HẾT--- 

 

 

 

 

 

 

 

 


